
STT Chuyên ngành NGÀNH TN ĐH NĂM TRƯỜNG TN ĐH PH

1 Bảo vệ thực vật Dư Thị Minh Hiếu Lâm nghiệp 2010 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

2 Bảo vệ thực vật Đặng Thị Ánh Kiều Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp 2015 Trường ĐHNL TP. HCM TTR

3 Bảo vệ thực vật Lê Thị Bích Liên Công nghệ Sinh học 2014 Trường ĐH Mở TP.HCM TTR

4 Bảo vệ thực vật Hồ Lê Mỹ Nghiệp Công nghệ Sinh học 2014 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM TTR

5 Bảo vệ thực vật Đỗ Tấn Phát Công nghệ sinh học 2014 Trường ĐH Lạc Hồng TTR

6 Bảo vệ thực vật Vũ Quang Quí Quản lý đất đai 2013 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

7 Bảo vệ thực vật Nguyễn Khoa Thảo Lâm nghiệp 2002 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

8 Công Nghệ Sinh Học Phạm Ngọc Hà Công nghệ hóa học 2012 Trường ĐH Tôn Đức Thắng TTR

9 Công Nghệ Sinh Học Bùi Thị Huyền Nhung Công nghệ Thực phẩm 2009 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM TTR

10 Công Nghệ Sinh Học Phạm Thị Thúy Trinh Bảo quản Chế biến nông sản 2005 Trường ĐH Nông nghiệp I TTR

11 Công nghệ Thực phẩm Nguyễn Thành Đạt Hóa học 2010 Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM TTR

12 Công nghệ Thực phẩm Nguyễn Thị Minh Thôi Kỹ thuật nữ công 1999 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM TTR

13 Chăn nuôi Vũ Thị Kiều Oanh Sinh học 2000 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM TTR

14 Kỹ thuật Cơ khí Dương Minh Chung Kỹ thuật Công nghiệp 2004 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM TTR

15 Kỹ thuật Cơ khí Hồ Văn Hóa Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 2011 Trường ĐH Đồng Tháp TG

16 Kỹ thuật Cơ khí Tôn Thất Tín Cơ Kỹ Thuật 1989 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM TTR

17 Kỹ thuật Môi trường Nguyễn Thanh Hoài Công nghệ Sinh học 2007 Trường Đại học An Giang TTR

18 Khoa học Cây trồng Mai Văn Bưởng Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp 2012 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

19 Khoa học Cây trồng Đoàn Quang Dương Công nghệ Sinh học 2013 Trường ĐH Bình Dương TTR

20 Khoa học Cây trồng Nguyễn Lê Hương Giang Công nghệ Sinh học 2013 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM TTR

21 Khoa học Cây trồng Đào Duy Hiệp Công nghệ Sinh học 2013 Trường ĐH Bình Dương TTR

22 Khoa học Cây trồng Lê Thiên Việt Hùng Kỹ thuật nông nghiệp 2006 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM TTR

23 Khoa học Cây trồng Phan Thị La Lâm nghiệp 2015 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

24 Khoa học Cây trồng Trịnh Vi Siêu Bảo quản chế biến Nông sản Thực phẩm 2007 Trường ĐHNL TP. HCM TTR

25 Khoa học Cây trồng Nguyễn Thị Út Môi trường 2013 Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội TTR

26 Khoa học Cây trồng Nguyễn Thị Bích Việt Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 2014 Trường ĐHNL TP. HCM TTR

27 Khoa học Cây trồng Nguyễn Thế Vững Sư phạm Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp 2012 Trường ĐH Cần Thơ TTR
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STT Chuyên ngành NGÀNH TN ĐH NĂM TRƯỜNG TN ĐH PHHọ và tên

28 Lâm học Trương Việt Bắc Quản lý Đất đai 2004 Trường ĐHNL TP. HCM BL

29 Lâm học Nguyễn Phương Bình Quản lý Đất đai 2004 Trường ĐHNL TP. HCM BL

30 Lâm học Lê Ngọc Hoàng Chế biến Lâm sản 2001 Trường ĐH Lâm nghiệp BL

31 Lâm học Nguyễn Minh Hoàng Kinh tế Nông Lâm 2003 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

32 Lâm học Văn Hiếu Thanh Nông lâm kết hợp 2013 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

33 Lâm học Võ Văn Minh Thuận Xây dựng 2014 Trường ĐH Mở TP. HCM BL

34 Lâm học Phan Thanh Xuân Kinh tế Lâm 1993 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

35 Nuôi trồng Thủy sản Huỳnh Thị Ngọc Huyền Thú Y 2015 Trường ĐHNL TP. HCM TTR

36 QL Tài nguyên & Môi trường Phạm Đức Hiếu Nuôi trồng thủy sản 2015 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

37 QL Tài nguyên & Môi trường Lê Tiến Hưng Lâm nghiệp 2013 Trường ĐHNL TP.HCM GL

38 QL Tài nguyên & Môi trường Trần Thế Mỹ Công nghệ Sinh học 2006 Trường ĐH Mở Bán Công TP.HCM TTR

39 QL Tài nguyên & Môi trường Đặng Thị Hồng Nho Kinh tế 2013 Trường ĐHNL TP.HCM TTR

40 QL Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Hồng Phong Kỹ thuật Mỏ 2014 Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội TTR

41 QL Tài nguyên & Môi trường Tạ Ngọc Minh Phương Sư phạm Hóa học 2006 Trường ĐH Cần Thơ TTR

42 QL Tài nguyên & Môi trường Thái Nguyễn Trung Thành Địa chất 2013 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên GL

43 Quản lý đất đai Đỗ Thị Hồng Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 2012 Trường ĐH Mỏ - Địa chất TTR

44 Quản lý đất đai Nguyễn Thị Hương Lan Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 2015 Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM TTR

45 Quản lý đất đai Nguyễn Kim Tuấn Quản trị Kinh Doanh 2013 Trường ĐH Bình Dương TTR

46 Thú Y Trần Thanh Nam Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 2014 Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM TTR


